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							            Lê Quốc Hiệp
Đặt vấn đề :
Kể từ khi COVID-19 bùng phát vào cuối tháng 12 năm 2019 đến nay, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) (gọi tắt là Đại dịch COVID-19)đã tạo ra một bước ngoặt và sự thay đổi lớn trong đời sống kinh tế-xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong đó, giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất. Theo tổ chức UNESCO, kể từ khi đại dịch bùng phát đến ngày 8/4/2020, trên thế giới có gần 1,6 tỉ học sinh và sinh viên bị ảnh hưởng; 188 quốc gia buộc phải đóng cửa các trường học trên toàn quốc, gây tác động đến 91.3% tổng số học sinh, sinh viên trên toàn thế giới. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Giống như các quốc gia khác, đại dịch COVID-19 không chỉ tác động mạnh mẽ đến các hoạt động kinh tế-xã hội, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giáo dục ở Việt Nam. Cụ thể, vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 năm 2020 khi đợt dịch đầu tiên bùng phát trong nước, tất cả các trường học buộc phải đóng của và toàn bộ học sinh, sinh viên phải nghỉ học để phòng dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ. Theo thống kê đến tháng 4/2020, tất cả 63 tỉnh, thành đã cho học sinh, sinh viên nghỉ ở nhà. Đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần thực hiện các đợt giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố hoặc thậm chí trên quy mô toàn quốc. Trong bối cảnh đó, nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19; vừa duy trì chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình đúng tiến độ, đảm bảo việc học tập của sinh viên; Trường đại học Mỏ - Địa chất cũng như nhiều trường học khác đã áp dụng việc dạy học bằng hình thức trực tuyến (online) đối với hầu hết các cấp học. Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi hình thức học tập truyền thống sang học tập trực tuyến đã tạo ra không ít những thách thức đối với sinh viên. Có thể kể đến như, không có không gian riêng tư để học tập trực tuyến, bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bị người nhà làm phiền và cảm thấy gò bó, không được đi lại, thiếu phương tiện phục vụ cho học tập, đường truyền tín hiệu internet không ổn định…. Cùng với đó, những yếu tố tâm lý như “Khó tập trung”, “Thiếu động lực” cũng là một trong những rào cản mà sinh viên gặp phải khi học tập trực tuyến. Bên cạnh đó, quá trình tương tác giữa người dạy và người học gặp khó khăn cũng phần nào cho thấy sự ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Học trực tuyến là một trong những mô hình học tập tiên tiến và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên những khó khăn và rào cản của hình thức này vẫn còn rất hiện hữu. Chính vì điều này, nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện để xác định các yếu tố bất lợi nhằm khắc phục những rào cản, hướng tới việc cải thiện chất lượng học tập đối với hình thức đào tạo này. Rào cản học trực tuyến là những trở ngại gặp phải trong quá trình học online (khi bắt đầu, trong quá trình và khi đã hoàn thành khóa đào tạo) có thể tác động tiêu cực đến trải nghiệm học tập của người học. Như vậy, việc xác định những khó khăn và rào cản của sinh viên trong quá trình học trực tuyến là vô cùng cần thiết. Dịch bệnh COVID-19 đang ở giai đoạn bùng phát mạnh mẽ và có thể khó kết thúc trong tương lai gần. Việc học trực tuyến có thể sẽ phải tiếp tục duy trì nhằm đảm bảo phòng chống dịch và duy trì việc dạy học, do vậy tìm hiểu các vấn đề về dạy và học trực tuyến là việc làm rất quan trong nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học của giảng viên và sinh viên của Trường.
2. Nội dung:
	2.1. Khái niệm giáo dục trực tuyến
Trước khi đi vào vấn đề cụ thể, chúng ta hãy tìm hiểu qua về dạy học trực tuyến.
Giáo dục trực tuyến là phương thức dạy học online, từ xa thông qua các thiết bị điện tử có kết nối mạng và phần mềm lưu trữ bài giảng điện tử, công cụ hỗ trợ.
Dạy học trực tuyến có 2 hình thức:
- Dạy trực tiếp trên mạng: Giáo viên dạy và tương tác trực tiếp với học sinh tại thời gian thực - cùng 1 thời điểm, thông qua công cụ như Zoom, Teams,… Hình thức này sẽ giúp giáo viên và sinh viên có thể tương tác với nhau như ở lớp học thông thường.
- Dạy học theo kiểu lưu trữ sẵn bài học: Giáo viên thực hiện các video, đưa các nội dung soạn sẵn lên phần mềm để học sinh có thể học bất cứ lúc nào. Hình thức dạy học này giúp học sinh có thể học ở mọi nơi, tiết kiệm thời gian hơn.
Phân biệt phần mềm dạy học trực tuyến và công cụ giảng dạy trực tuyến
Nhiều người thường nhầm các công cụ như Zoom, Teams, Skype,... là phần mềm dạy học trực tuyến, tuy nhiên, đây là 2 khái niệm khác nhau.
- Phần mềm dạy học trực tuyến: Là phần mềm tích hợp nhiều công cụ giảng dạy và học tập như soạn giáo án, kiểm tra, sổ liên lạc, thi trực tuyến, lưu trữ học liệu, thống kê phổ điểm, làm bài thi,… Giáo viên và học sinh có thể tham gia buổi học cùng lúc bằng các ứng dụng công nghệ và giáo viên có thể cung cấp tài liệu cho học sinh tự học.
- Công cụ giảng dạy: Là các ứng dụng công nghệ cho phép người dùng trao đổi trực tuyến với như ví dụ như Zoom, Teams, Skype,…
2.2. Ưu và nhược điểm của hình thức dạy học trực tuyến
Dạy học trực tuyến không đòi hỏi giáo viên và học sinh đến các lớp học thực mà có thể thực hiện thông các các thiết bị kết nối mạng, phần mềm, công cụ hỗ trợ. Vì thế, hình thức dạy học này có nhiều ưu nhược điểm.
Ưu điểm
Dạy học trực tuyến có nhiều ưu điểm về chi phí, thời gian, sự linh hoạt và an toàn như:
- Tiết kiệm chi phí thuê địa điểm: Giáo viên chỉ cần một căn phòng vừa phải, có đủ chỗ để bày các trang thiết bị cần thiết để dạy học.
- Tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển: Giáo viên và học sinh đều không phải mất thời gian và công sức di chuyển hàng ngày như phương pháp dạy học truyền thống.
- Học linh hoạt mọi lúc mọi nơi: Người học có thể học mọi lúc, mọi nơi miễn là có Internet, đồng thời, có thể tham gia nhiều khóa học khác nhau. Người học có thể điều chỉnh tốc độ học theo khả năng của mình và tham khảo thư viện trực tuyến để nâng cao kiến thức.
- An toàn trong mùa dịch: Người dạy và người học đều không cần tiếp xúc trực tiếp nên giảm được nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.
Nhược điểm
Tuy có nhiều ưu điểm như trên nhưng dạy học trực tuyến còn tồn tại nhiều nhược điểm như:
- Tốn kém chi phí mua trang thiết bị hỗ trợ: Người học và người dạy đều phải trang bị cho mình các thiết bị giảng dạy và học tập như laptop, tai nghe, với giáo viên có thể thêm máy quay, thiết bị ánh sáng, phần mềm thực hiện video,... Do vậy, hình thức này sẽ tốn kém hơn so với học truyền thống.
- Khó tương tác trực tiếp với học sinh: Giáo viên sẽ khó quan sát và giao tiếp với học sinh qua màn hình hơn so với việc trao đổi trực tiếp.
- Khó quản lý được việc tập trung học của học sinh: Giáo viên khó có thể bắt học sinh chú tâm vào bài học và quan sát, đánh giá trực tiếp quá trình học tập, tiếp thu của học sinh.
2.3. Dạy học trực tuyến cần chuẩn bị những gì?
Để dạy học trực tuyến hiệu quả, có thể phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm trên, giáo viên cần chuẩn bị tốt về:
- Kiến thức chuyên môn: Các kiến thức liên quan đến môn dạy, khóa học phải chính xác, đầy đủ, phù hợp với chương trình.
- Phương pháp truyền đạt: Giáo viên phải có cách soạn bài giảng khoa học, logic, dễ hiểu; sử dụng hình ảnh, video để làm tăng sinh động cho bài học. Các nội dung trình bày trực quan, dễ theo dõi và thu hút học sinh.
- Kỹ năng máy tính tốt: Giáo viên phải sử dụng thành thạo các công cụ trong phần mềm và các ứng dụng dạy học online như Zoom, Skype, tính năng chat, nhắn tin, thu âm, lưu trữ bài giảng,… để phục vụ hoạt động dạy một cách tốt nhất.
- Tinh thần chủ động, linh hoạt, tích cực: Giáo viên cần chủ động soạn bài cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, dự kiến và linh hoạt xử lý các tình huống có thể xảy ra.
2.4.  Kinh nghiệm dạy học trực tuyến hiệu quả
Dưới đây là một vài kinh nghiệm dạy học trực tuyến từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc bài học đã được nhiều giáo viên chia sẻ:
Chuẩn bị trước buổi học
Trước khi buổi học trực tuyến bắt đầu, giáo viên cần chuẩn bị tốt các vấn đề sau:
- Kiến thức và công cụ giảng dạy: Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu bài học, nội dung kiến thức trong buổi học mà mình muốn truyền đạt là gì. Để từ đó, xác định phương pháp và công cụ hỗ trợ phù hợp sao cho đạt hiệu quả nhất.
- Chuẩn bị giáo án trên phần mềm: Soạn sẵn giáo án điện tử, định hướng trước các nội dung cần trình bày và các phương tiện hỗ trợ để chủ động hơn trong buổi dạy. Trong giáo án, giáo viên có thể dự tính các tình huống xảy ra, các vấn đề mà học sinh vướng mắc để chuẩn bị kỹ hơn.
- Bố trí không gian xung quanh: Không gian buổi dạy phải được bố trí khoa học với đầy đủ các phương tiện hỗ trợ, tránh bày các vật dụng không liên quan hoặc các thứ có thể gây xao nhãng cho học sinh.
- Lựa chọn trang phục phù hợp: Giáo viên cần lựa chọn trang phục công sở, gọn gàng, giản dị, phù hợp với môi trường giáo dục giống như các buổi dạy trên lớp. Điều này sẽ giúp học sinh cảm thấy như được học buổi học thật trên lớp.
- Phần mềm, mạng internet tốt: Phần mềm phải có chất lượng tốt, đường truyền Internet ổn định để đảm bảo buổi dạy diễn ra suôn sẻ, không bị ngắt quãng gây cảm giác khó chịu cho cả người dạy và người học.
Trong quá trình dạy
Trong quá trình dạy, giáo viên cần chú ý 3 vấn đề sau:
- Phân bổ thời gian hợp lý: Giáo viên cần có kỹ năng quản lý thời gian phân bổ thời lượng hợp lý cho từng phần. Với những phần kiến thức chính, trọng tâm, giáo viên có thể dành nhiều thời gian hơn. Với những phần học sinh đã biết, giáo viên có thể chỉ nhắc qua.
- Tương tác với học sinh: Giáo viên nên nên điểm danh trước giờ dạy, có thể tổ chức một số trò chơi để tạo hứng thú cho học sinh. Trong suốt giờ dạy, giáo viên cần khuyến khích học sinh trao đổi, thảo luận và giải đáp các thắc mắc của học sinh. Nếu không có thời gian, giáo viên nên chọn một vài câu hỏi được quan tâm nhất. Sau đó, giáo viên làm một bản FAQ gửi cho học sinh sau.
- Cách trình bày: Giáo viên cần nói rõ ràng, mạch lạc, đúng trọng tâm, trọng điểm với tốc độ vừa phải để học sinh có thể tiếp thu được. Đồng thời dùng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu kèm theo ví dụ minh họa để giảng giải cho học sinh. Sau mỗi phần, giáo viên có thể tổng kết lại để học sinh nắm bắt bài học dễ hơn.
Sau buổi học
Sau khi kết thúc bài học, giáo viên cần:
- Tổng kết bài giảng và củng cố kiến thức: Giáo viên tóm tắt lại những ý chính mà học sinh cần nắm sau buổi học. Đồng thời, giao thêm một số bài tập để học sinh củng cố kiến thức và  nhắc nhở học sinh chuẩn bị cho bài học sau:
- Ghi lại video và gửi cho học sinh: Điều này giúp cho học sinh xem lại và tự ôn tập. Đặc biệt, những em học sinh không thể tham gia trực tiếp buổi học do lỗi kỹ thuật của thiết bị hay một lý do nào đó có thể tự xem và học theo. 
Ngoài ra, giáo viên cũng có thể gửi thêm cho học sinh slide bài giảng, tài liệu, nội dung tham khảo để các em học tập tốt hơn.
Trên đây là kinh nghiệm dạy học trực tuyến hiệu quả và những điều mà giáo viên cần nắm, chuẩn bị trước khi triển khai hình thức dạy này. Nếu áp dụng linh hoạt kinh nghiệm ở trên cùng phần mềm dạy học tiện ích, việc dạy học online của giáo viên chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt.

[bookmark: _GoBack]Tài liệu tham khảo
 [1]. Bích Hà.  https://laodong.vn/giao-duc/day-va-hoc-tructuyen--can-no-luc-cua-thay-y-thuc-cua-tro-797704.ldo 
[2]. Bộ Y tế. (2021). Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. , https://ncov.moh.gov.vn/ 
[3]. Dương Kim Anh, https://vietnam.fes.de/post/viet-nam-covid-19-vathach-thuc-doi-voi-nganh-giao-duc 
[4]. Phương Hà, https://khoahocphattrien.vn/chinhsach/sinh-vien-hoc-truc-tuyen-nhung-yeu-to-anh-huong-den-nhan-thuc-va-thaido/2021010811419695p1c785.htm 
